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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 11/2014/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông;  

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.  
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông 

công ích Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ), bao gồm: Địa vị pháp lý, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguồn thu, nội dung chi, nguyên tắc đóng 
góp, hỗ trợ tài chính của Quỹ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quyết định này áp dụng đối với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến tổ chức và hoạt động 
của Quỹ. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC CỦA QUỸ 
 

Điều 3. Địa vị pháp lý của Quỹ 
1. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, 

trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập để thực hiện chính 
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sách hỗ trợ của Nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên phạm vi 
cả nước.  

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có bảng cân đối kế toán riêng. Quỹ 
mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Trụ sở chính của Quỹ 
đặt tại thành phố Hà Nội. 

Điều 4. Chức năng của Quỹ 
1. Thực hiện chức năng quản lý tài chính để hỗ trợ kinh phí kịp thời, hiệu quả, 

đúng mục đích cho việc triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước về cung cấp 
dịch vụ viễn thông công ích.  

2. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều 
phối thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 

Điều 5. Nhiệm vụ của Quỹ  
1. Tiếp nhận đóng góp từ các doanh nghiệp viễn thông, viện trợ, tài trợ của các 

tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
2. Hỗ trợ tài chính thông qua cấp phát kinh phí để triển khai thực hiện các 

chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.  
3. Tổ chức triển khai kế hoạch đóng góp và hỗ trợ tài chính của Quỹ hiệu quả 

và đúng tiến độ.  
4. Quản lý nguồn thu, chi và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật. 
5. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí do Quỹ hỗ trợ. 
6. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và các quy định 

khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. 
7. Chấp hành chế độ báo cáo nghiệp vụ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra 

đối với Quỹ theo quy định. 
8. Trong trường hợp cần thiết, Quỹ có thể ủy thác việc thực hiện một số nghiệp 

vụ về cấp phát kinh phí qua Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 
Điều 6. Quyền hạn của Quỹ 
1. Kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung 

cơ chế, chính sách, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và tổ chức, 
hoạt động của Quỹ. 

2. Yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cung cấp số liệu, tài liệu giải trình 
những vấn đề liên quan đến thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ. Yêu 
cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng kinh phí do Quỹ 
cấp để kiểm tra, giám sát theo quy định. 
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3. Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi 
và tiếp nhận vốn tài trợ cho các chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích. 

4. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: 
a) Xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc chấp hành 

nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ; 
b) Dừng cấp kinh phí, hoặc thu hồi kinh phí đã cấp khi phát hiện cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân được cấp kinh phí vi phạm các quy định về sử dụng 
kinh phí của Quỹ. 

Điều 7. Tổ chức bộ máy quản lý Quỹ 
1. Quỹ có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 

Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

2. Quyền hạn, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Giám đốc, Phó Giám đốc, 
Kế toán trưởng và các bộ phận giúp việc được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. 

 
Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ 
 
Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ 
1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, công khai, minh bạch, hiệu 

quả, đúng mục đích.  
2. Đảm bảo cân đối giữa kế hoạch thu với kế hoạch chi và phù hợp với tiến độ 

giải ngân cho các chương trình, đề án, dự án cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 
do Quỹ hỗ trợ tài chính. 

3. Hàng năm Quỹ được trích một phần từ nguồn đóng góp của các doanh 
nghiệp viễn thông để chi cho đầu tư cơ sở vật chất, hoạt động thường xuyên của 
Quỹ và cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích. Mức trích cụ thể 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nhưng tối đa không quá 5% tổng số 
doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ 
theo quy định. 

4. Chế độ tài chính của Quỹ, bao gồm cả lương, thưởng, phúc lợi, thực hiện 
theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 

5. Quỹ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng theo các 
quy định hiện hành của pháp luật về thuế.  

6. Hoạt động của Quỹ được kiểm toán, thanh tra, kiểm tra và công khai tài 
chính theo quy định của pháp luật. 


